
 
Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

220114-

0005

Nguyễn 

Vƣơng Kim 
Ngân 075192001839 25/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

06/08/1992

23F, tổ 6, khu phố 

6, phƣờng Trung 

Dũng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5845

Cấp mới (thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

3503/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

cấp ngày 

30/9/2019 

(thay đổi trình 

độ chuyên 

môn)

2

000.00.1

2.H19-

220114-

0006

Trần Thị Ngân 271769946 19/02/2013
CA Đồng 

Nai
02/10/1986

Ấp 3, xã Vĩnh Tân, 

huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5846 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

220113-

0002

 NGUYỄN 

THỊ THU 
HUYỀN 272390773 31/03/2015

CA Đồng 

Nai
20/10/1995

Đƣờng số 1, 

phƣờng Xuân Lập, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5847 Cấp mới

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (Đợt 118)

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

(Ban hành kèm Quyết định số 380  /QĐ-SYT   ngày   17  tháng    01    năm 2022)               


Văn bằng chuyên môn

1



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

4

000.00.1

2.H19-

220113-

0003

 TRƢƠNG 

DUY BÁ 
QUÂN 079088015372 11/04/2019

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

01/01/1988

346/97 Phan văn 

Trị, phƣờng 11, 

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5848 Cấp mới

5

000.00.1

2.H19-

220113-

0014

Trịnh Thị 

Huyền 
Trang 271500427 24/04/2020

CA Đồng 

Nai
05/06/1982

Khu Cầu Xéo, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5849

Cấp mới (thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề 

520/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

13/3/2014 

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn)

6

000.00.1

2.H19-

220113-

0007

Tôn Đức 

Trung 
Dƣơng 272287613 11/10/2012

CA Đồng 

Nai
04/07/1987

1/37, KP 3, phƣờng 

Tam Hòa, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5850 Cấp mới

7

000.00.1

2.H19-

220112-

0002

NGUYỄN 

THỊ THẢO 
NGÂN 075196013446 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/03/1996

3575, khu 2, ấp 

Hòa Bình, xã Bảo 

Hoà, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2017

cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5851

Cấp mới (thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

4092/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

cấp ngày 

26/5/2020)

2



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

8

000.00.1

2.H19-

220112-

0016

NGUYỄN 

THỊ LINH 

NGUYỄ

N
250970937 02/03/2013

CA Lâm 

Đồng
25/07/1994

70 Đồng Tâm, 

phƣờng 4, thành 

phố Đà Lạt, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5852 Cấp mới

9

000.00.1

2.H19-

220112-

0017

NGUYỄN 

THỊ 
HUYỀN 044191004171 19/04/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

04/11/1991

Tổ 3, kp Phƣớc 

Hải, phƣờng Thái 

Hòa, thị xã Tân 

Uyên, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2012

Cao đẳng 

dƣợc Phú 

Thọ

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5853

Cấp mới (thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

2079/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

15/01/2016 

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn)

10

000.00.1

2.H19-

220112-

0021

LÊ THỊ 

THÙY 
ANH 75197019794 20/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/06/1997

Khu phố Cẩm Tân, 

phƣờng Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5854

Cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

4441/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

ngày 

28/9/2020 do 

Sở Y tế Đồng 

Nai cấp.. lý 

do  thay đổi; 

thay đổi 

SCMND; quá 

12 tháng ko 

kinh doanh

3



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

11

000.00.1

2.H19-

220111-

0005

Lê Hạnh Phúc 075179018700 22/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/09/1979

34C8, Khu phố 11, 

phƣờng Tân Phong, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5855 Cấp mới

12

000.00.1

2.H19-

220110-

0001

NGUYỄN 

MỸ 
DUYÊN 215282930 12/12/2016

CA Bình 

Định
09/06/1996

xã Vĩnh Quang, 

huyện Vĩnh Thạnh, 

tỉnh Bình Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2018

Cao đẳng Y 

tế Bình Định

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5856 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

220110-

0006

Hoàng Kim Bảng 046083007631 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

08/01/1983

Phú Thƣợng, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5857 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

220110-

0007

Nguyễn 

Công 
Hòa 187221422 24/03/2015

Công An 

Nghệ An
28/05/1992

xã Quỳnh Lâm, 

huyện Quỳnh Lƣu, 

tỉnh Nghệ An

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

Đại Việt 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5858 cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

220110-

0009

Kiều bảo ngọc 77195002523 20/03/2020

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1995

Thôn Suối Nghệ, xã 

Suối Nghệ, huyện 

Châu Đức, tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Đại học 

quốc học 

quốc tế 

Hồng Bàng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5859 Cấp mới

4



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

16

000.00.1

2.H19-

220110-

0012

NGUYỄN 

THỊ 

HUYỀN 

TRANG 272165173 02/03/2020
CA Đồng 

Nai
16/12/1991

13 khu phố Long 

Đức 1, phƣờng Tam 

Phƣớc, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5860

Cấp mới thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

2574/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

20/12/2016 

(thay đổi trình 

độ chuyên 

môn )

17

000.00.1

2.H19-

220110-

0013

 LÊ THỊ HUÊ 272698114 13/06/2014
CA Đồng 

Nai
24/04/1986

Tổ 35 KP3, phƣờng 

Trảng Dài, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5861 Cấp mới

18

000.00.1

2.H19-

220110-

0014

ĐOÀN THỊ HOÀNG 272868954 28/09/2017
CA Đồng 

Nai
12/09/1975

1023/22 Tổ 15 

KP7, phƣờng Long 

Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

nghề số 4-

Bộ quốc 

Phòng

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5862 cấp mới

5



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

19

000.00.1

2.H19-

220110-

0015

NGUYỄN 

THỊ 
KIM 036183020868 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

09/10/1983

90/4 tổ 3 KPA1, 

phƣờng Tân Hiệp, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5863

Cấp mới thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

2339/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

27/7/2016 

(thay đổi trình 

độ chuyên 

môn )

20

000.00.1

2.H19-

220110-

0016

NGUYỄN 

THỊ 
Gấm 042181010802 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

27/05/1981

624/1/ thôn Tây 

Lạc, ấp An Chu, xã 

Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5864 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

220110-

0017

VÕ THỊ 

HỒNG 
OANH 075182008800 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

30/12/1982

60 quốc lộ 56 Khu 

phố Tân Phong, 

phƣờng Xuân Tân, 

thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

5865

 Cấp mới thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

256/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

15/10/2013 

(thay đổi trình 

độ chuyên 

môn )

6



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

22

000.00.1

2.H19-

220110-

0018

NGUYỄN 

QUỐC 
THỊNH 301442755 08/01/2008

CA Long 

An
01/12/1991

282 ấp Bình Đông, 

xã Bình Hòa Trung, 

huyện Mộc Hóa, 

tỉnh Long An

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5866 Cấp mới

23

000.00.1

2.H19-

220110-

0019

NGUYỄN 

QUANG 
QUÝ 079073025275 12/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

03/06/1973

1301, thị trấn Dầu 

Giây, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5867 Cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

220110-

0022

Đoàn Thị Hiếu 074158004498 10/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

07/11/1958

4/19 KP Bình Minh 

1, phƣờng Dĩ An, 

thị xã Dĩ An, tỉnh 

Bình Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5868 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

220110-

0027

 NGUYỄN 

THỊ 

NGUYỆ

T
215309267 21/10/2009

CA Bình 

Định
10/03/1995

xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

CAO 

ĐẲNG ĐẠI 

VIỆT SÀI 

GÒN

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5869/

QĐ-

SYT

Cấp mới

7



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

26

000.00.1

2.H19-

220110-

0028

Phạm ngọc Trinh 280861448 05/03/2015
CA Bình 

Dƣơng
01/05/1986

Khu phố 2, phƣờng 

Mỹ Phƣớc, thị xã 

Bến Cát, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng 

đại việt sài 

gỏn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

thuốc dƣợc liệu, 

thuốc cổ truyền

5870 Cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

220110-

0029

 Lê Hoài Linh 321579019 01/08/2013
CA Bến 

Tre
09/01/1996

14 Nguyễn Văn 

Nguyễn, xã Mỹ 

Thạnh An, thành 

phố Bến Tre, tỉnh 

Bến Tre

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học y 

Dƣợc cần 

Thơ

 Nhà thuốc 5871 Cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

220110-

0030

 LƢƠNG 

THỊ MINH 
HIỀN 250723944 19/04/2017

CA Lâm 

Đồng
01/06/1987

Thôn 3, xã Lộc An, 

xã Lộc An, huyện 

Bảo Lâm, tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5872

Cấp mới (QĐ 

thu hồi chứng 

chỉ hành nghề 

của SYT BÀ 

RỊA-VŨNG 

TÀU số 

1247/QĐ-

SYT cấp ngày 

24/12/2021 )

29

000.00.1

2.H19-

220110-

0033

 LÊ VĂN TÂN 321456616 19/06/2014
CA Bến 

Tre
12/06/1993

391/TB, xã Tân 

Thủy, huyện Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Nguyễn tất 

Thành

 Nhà thuốc 5873 Cấp mới

8



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

30

000.00.1

2.H19-

220107

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Nhì 272282029 17/09/2008

CA Đồng 

Nai
20/11/1993

46/3 Ấp Độc Lập, 

xã Giang Điền, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2016

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5874 cấp mới

31

H19-

220107-

0007

Lê Thị Thu Nhi 272555573 07/06/2012
CA Đồng 

Nai
19/05/1998

Ấp 1, xã Xuân 

Hƣng, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5875 cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

220107-

0001

Lê Thị Kim Quy 075195019990 20/08/2021 12/03/1995

166/2 Tổ 2, KP1, 

phƣờng An Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5876 Cấp mới

33

000.00.1

2.H19-

220106-

0023

NGUYỄN 

QUỐC 
PHONG 272391448 27/07/2019

CA Đồng 

Nai
24/09/1994

Tổ 7, ấp Bàu Sình, 

xã Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2018

Đại học Lạc 

Hồng

 Nhà thuốc; Cơ 

sở bán buôn thuốc
5877 Cấp mới

34

000.00.1

2.H19-

220106-

0009

NGUYỄN 

THANH 
NGỌC 251146103 29/11/2014

CA Lâm 

Đồng
30/09/1998

812 Quốc Lộ 20, xã 

Lộc Châu, thành 

phố Bảo Lộc, tỉnh 

Lâm Đồng

Dƣợc sĩ 

cao đẳng
2019

Cao đẳng Y 

tế Đồng Nai

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5878 cấp mới

9



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

35

000.00.1

2.H19-

220106-

0010

NGUYỄN 

THỊ THU 
VÂN 271675888 29/09/2008

CA Đồng 

Nai
05/11/1983

69/4 K3, phƣờng 

Tân Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2019

Trung cấp 

Quốc Tế 

Sài Gòn

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5879 cấp mới

36

000.00.1

2.H19-

220106-

0011

CHÂU 

NGỌC 

THANH 

THUẬN 075079009734 28/06/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/08/1979

100/498A, khu phố 

1, phƣờng Tân Mai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công Nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5880 cấp mới

37

000.00.1

2.H19-

220106-

0015

 HỒ THỊ THỦY 280476244 25/01/2007
CA Bình 

Dƣơng
04/05/1969

633/24/7, khu 9, 

phƣờng Phú Lợi, 

thành phố Thủ Dầu 

Một, tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5881 Cấp mới

10



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

38

000.00.1

2.H19-

220105-

0006

Chu Thị Thắm 272789221 28/01/2016
CA Đồng 

Nai
20/12/1983

27b/43, khu phố 13, 

phƣờng Hố Nai, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5882

cấp mới. Thu 

hồi chứng chỉ 

HND số 

275/ĐNAI-

CCHND cấp 

ngày 

15/10/2013 

do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp. 

Thay đổi 

TĐCM từ 

DSTH

39

000.00.1

2.H19-

220110-

0032

 Phạm Thị tƣơi 36196017248 01/09/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1996

tổ 8 ấp 6, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5883 Cấp mới

40

000.00.1

2.H19-

220105-

0009

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Hƣờng 0751940196068 10/08/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

06/02/1994

Ấp Suối Nhát, xã 

Xuân Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2014

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng 

TP HCM

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5884 cấp mới

11



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

41

000.00.1

2.H19-

220105-

0012

La Thị Trà Mi 075193002649 04/05/2021

Cục 

trƣởng 

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

08/10/1993

376/2D, Khu phố 5, 

phƣờng Tân Biên, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5885

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

2937/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

ngày 

21/8/2017 do 

Sở Y tế Đồng 

Nai cấp.  lý 

do  thay đổi 

trình độ 

chuyên môn

42

000.00.1

2.H19-

211228-

0024

Dƣơng Thị 

Ngọc 
Thƣởng 271812545 04/02/2012

CA Đồng 

Nai
30/04/1988

62/25/7, đƣờng 

Cách Mạng Tháng 

Tám, khu phố 3, 

phƣờng Quang 

Vinh, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5886 cấp mới

43

000.00.1

2.H19-

211228-

0031

Nguyễn 

Ngọc 
Diễm 272407495 11/08/2010

CA Đồng 

Nai
15/01/1994

Ấp Tây Minh, xã 

Lang Minh, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5887 cấp mới

12



Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

44

000.00.1

2.H19-

211227-

0002

Đặng Thị Trà 270881711 18/04/2018
CA Đồng 

Nai
21/03/1971

49P, KP Bình Hoá, 

phƣờng Hóa An, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5888

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

1374/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

ngày 7/7/2020 

do Sở Y tế 

Đồng Nai cấp. 

lý do thay đổi 

trình độ 

chuyên môn

45

000.00.1

2.H19-

220104-

0017

Nguyễn 

Ngọc 
Tình 271769731 24/07/2017

CA Đồng 

Nai
11/08/1988

1979 tỉnh lộ 768, ấp 

Bình Chánh, xã Tân 

An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5889

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

868/CCHN-D-

SYT-ĐNAI 

ngày 

12/9/2019 do 

Sở Y tế Đồng 

Nai cấp.. lý 

do  thay đổi 

trình độ 

chuyên môn

46

000.00.1

2.H19-

211229-

0015

Nguyễn 

Thị Thu 
Trang 271492358 07/08/2014

CA Đồng 

Nai
15/03/1983

Khu 3, ấp 7, xã An 

Phƣớc, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5890

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

2753/ĐNAI-

CCHND ngày 

7/7/2017 do 

Sở Y tế Đồng 

Nai cấp. (lý 

do  thay đổi 

trình độ 

chuyên môn )
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

47

000.00.1

2.H19-

220104-

0018

Nguyễn 

Thị Minh 
Thùy 271449672 20/03/2014

CA Đồng 

Nai
13/03/1981

94, tổ 1, khu phố 

Suối Chồn, phƣờng 

Bảo Vinh, thành 

phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5891

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

3371/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

ngày 3/9/2019 

do Sở Y tế 

Đồng Nai 

cấp.. lý do  

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn

48

000.00.1

2.H19-

220104-

0019

Phan 

Hoàng 

Thụy 

Phƣơng 075188013901 10/05/2021

cục cảnh 

sát quá lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/11/1988

 598A, ấp Ngũ 

Phúc, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5892

cấp mới. Thu 

hồi CCHND 

1699/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

ngày3/9/2019 

do Sở Y tế 

Đồng Nai 

cấp.. lý do  

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn

49

000.00.1

2.H19-

211229-

0011

Lê Thị 

Thanh 
Thủy 271817123 05/05/2009

CA Đồng 

Nai
08/11/1987

7/B1, tổ 17, khu 

phố 6, phƣờng 

Trung Dũng, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học Lạc 

Hồng
 Nhà thuốc 5893 cấp mới
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Họ và tên Chứng minh nhân dân

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Nơi 

cấp
Mã HS Ghi chúSTT

Hộ khẩu

 thường trú

Năm sinh

Số 

CCH

ND

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Văn bằng chuyên môn

50

000.00.1

2.H19-

211231-

0010

NINH THỊ 

KIM 
THOA 037190007877 04/05/2021

Cục Cảnh 

sát quản 

lý hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

17/06/1990

Tổ 1, khu phố 2 A, 

phƣờng Long Bình, 

thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

Quốc Tế 

Hồng Bàng

 Nhà thuốc 5894

cấp mới. thu 

hồi 

CCHND3671/

CCHN-D-

SYT-ĐNAI 

ngày3/9/2019 

do Sở Y tế 

Đồng Nai 

cấp.. lý do  

thay đổi trình 

độ chuyên 

môn

51

000.00.1

2.H19-

220110-

0031

 NGUYỄN 

THỊ HỒNG 
SƠN 271431950 12/01/2017

CA Đồng 

Nai
22/03/1981

299/17, đƣờng 

Đồng Khởi, khu 

phố 1, phƣờng Tân 

Mai, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc sĩ 

Đại học
2019

Đại học 

công nghệ 

Miền Đông

 Nhà thuốc 5895

Cấp mới (thu 

hồi chứng chỉ 

hành nghề số 

3307/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 

cấp ngày 

26/01/2018 )

52

000.00.1

2.H19-

211230-

0008

Lê Thị 

Ngọc 
Quí 301598203 23/05/2019

CA Long 

An
08/12/1997

Ấp Trung Môn, xã 

Thái Bình Trung, 

huyện Vĩnh Hƣng, 

tỉnh Long An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2017

Trung cấp 

Y Dƣợc 

Vạn Hạnh

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5896 cấp mới

53

000.00.1

2.H19-

211230-

0010

Lê Thị 

Ngọc 
Thảo 301520592 09/03/2010

CA Long 

An
06/06/1995

Ấp Trung Môn, xã 

Thái Bình Trung, 

huyện Vĩnh Hƣng, 

tỉnh Long An

Dƣợc sĩ 

trung cấp
2016

Trung cấp 

Y tế Long 

An

 Quầy thuốc; Cơ 

sở chuyên bán lẻ 

dƣợc liệu, thuốc 

dƣợc liệu, thuốc 

cổ truyền

5897 cấp mới

Tổng cộng: 53  Hồ Sơ (37 DSĐH, 11 DSCĐ, 05 DSTH)
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